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UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN 

NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I 

MÔN: GDCD 8 

Năm học: 2021 - 2022 

 

I. NỘI DUNG ÔN TẬP: 

1. Bài 6: Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh 

2. Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác 

3. Bài 9: Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư 

4. Bài 10: Tự lập 

5. Bài 11: Lao động tự giác, sáng tạo 

Yêu cầu: 

- Học sinh nắm được kiến thức phần II. Nội dung bài học. 

- Làm các bài tập trong SGK của các bài trên. 

- Làm bài tập trong sách bài tập tình huống. 

 

II. MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MINH HỌA: 

Câu 1. Việc áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất nhằm 

tăng năng suất lao động, giảm thời gian lao động nói đến  

A. lao động sáng tạo. 

B. lao động tự giác. 

C. lao động. 

D. sáng tạo. 

Câu 2. Lao động gồm có những loại nào? 

A. Lao động trí óc và lao động chân tay. 

B. Lao động chân tay và lao động thân thể. 

C. Lao động cụ thể và lao động trừu tượng. 

D. Lao động chân tay và lao động trừu tượng. 

Câu 3. Trước đây A thường học bằng cách ghi ra sách vở rồi đọc lại cho thuộc, 

từ khi mẹ mua cho máy tính, A sử dụng máy tính để học trên mạng và tải tài 

liệu về học. Việc làm đó thể hiện điều gì? 

A. Lao động chân tay. 

B. Lao động thân thể. 

C. Lao động tự giác. 

D. Lao động sáng tạo. 
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Câu 4. Nick Vujicic - người đàn ông không tay không chân nhưng nổi tiếng với 

nghị lực phi thường đã truyền niềm tin, sức mạnh cho hàng triệu người trên thế 

giới. Anh hiện là chủ tịch và CEO tổ chức quốc tế Life Without Limbs, Giám 

đốc công ty thái độ sống Attitude Is Altitude. Nick viết bằng 2 ngón chân trên 

bàn chân trái và biết cách cầm các đồ vật bằng ngón chân của mình. Anh biết 

dùng máy tính và có khả năng đánh máy 45 từ/phút bằng phương pháp “gót và 

ngón chân”. Anh cũng học cách ném bóng tennis, chơi trống, tự lấy cốc nước, 

chải tóc, đánh răng, trả lời điện thoại, cạo râu, chơi golf, bơi lội và thậm chí cả 

nhảy dù. Câu chuyện của Nick nói lên đức tính gì? 

A. Tự lập. 

B. Tự chủ. 

C. Tự tin. 

D. Dũng cảm. 

Câu 5. Câu tục ngữ: Hữu thân hữu khổ nói đến điều gì? 

A. Đoàn kết. 

B. Trung thực. 

C. Tự lập. 

D. Tiết kiệm. 

Câu 6. Tự làm, tự giải quyết công việc, tự lo liệu, tạo dựng cuộc sống cho mình 

được gọi là  

A. trung thành. 

B. trung thực. 

C. tự lập. 

D. tiết kiệm. 

Câu 7. Hoạt động nào sau đây không thể hiện tính tự lập? 

A. Đi học đúng giờ. 

B. Học bài cũ và chuẩn bị bài cũ. 

C. Học kinh doanh để kiếm thêm thu nhập. 

D. Mượn vở bạn để chép bài tập về nhà. 

Câu 8. Hoạt động nào sau đây thể hiện tính tự lập? 

A. Nhờ bạn chép bài hộ. 

B. Ở nhà chơi, xin tiền bố mẹ đi lấy vợ. 

C. Tự giặt quần áo của mình. 

D. Đi học muộn 
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Câu 9. Đối lập với tự lập là  

A. tự tin. 

B. ích kỉ. 

C. tự chủ. 

D. ỷ lại. 

Câu 10. Câu tục ngữ: Bán anh em xã mua láng giềng gần nói đến điều gì? 

A. Xây dựng tình đoàn kết láng giềng. 

B. Xây dựng gia đình văn hóa. 

C. Xây dựng gia đình hạnh phúc. 

D. Xây dựng nếp sống văn minh. 

Câu 11. Toàn thể những người cùng sinh sống trong một khu vực, giữa họ có 

sự liên kết, hợp tác cùng thực hiện lợi ích của mình và lợi ích chung được gọi là  

A. dân tộc. 

B. cộng đồng dân cư. 

C. cồng đồng. 

D. dân số. 

Câu 12. Hoạt động nào sau đây không thể hiện việc xây dựng nếp sống văn 

hóa? 

A. Không tổ chức đám cưới linh đình, xã hoa, lãng phí. 

B. Xây dựng điểm vui chơi giải trí cho trẻ em. 

C. Sinh đẻ có kế hoạch. 

D. Tin tưởng và làm theo lời thầy bói nói. 

Câu 13. Hoạt động nào sau đây thể hiện việc xây dựng nếp sống văn hóa? 

A. Tụ tập thanh niên đánh bài. 

B. Làm theo những gì thầy bói phán. 

C. Lấy chồng trước độ tuổi nhà nước quy định. 

D. Cha mẹ, con cái biết chia sẽ, quan tâm, sống hòa thuận. 

Câu 14. Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc. Luôn tìm 

hiểu, tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hóa, xã hội của các dân 

tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình được gọi là 

A. tôn trọng các dân tộc khác. 

B. tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác. 

C. học hỏi các dân tộc khác. 

D. giúp đỡ các dân tộc khác. 
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Câu 15. D là bạn thân của E, trong giờ kiểm tra 15 phút E không học bài cũ nên 

lén thầy cô giở sách ra chép. Nếu là D em sẽ làm gì? 

A. Nhắc nhở bạn, khuyên bạn không được làm như vậy vì vi phạm kỉ luật. 

B. Nhờ bạn D cho xem tài liệu cùng. 

C. Mặc kệ vì không liên quan đến mình. 

D. Nói với cô giáo để bạn bị phạt. 

Câu 16. Arixtot đã nói: Tình bạn là cái cần thiết nhất đối với cuộc sống, vì 

không ai lại mong muốn cuộc sống không có bạn bè, dù cho người đó có mọi 

hạnh phúc khác chăng nữa. Tình bạn mà Arixtot đề cập đến là tình bạn như thế 

nào? 

A. Tình bạn trong sáng, lành mạnh. 

B. Tình bạn đầy toan tính. 

C. Tình bạn để vụ lợi. 

D. Tình bạn là tình yêu giữa nam và nữ. 

Câu 17. Có quan điểm cho rằng: Chỉ có thể rèn luyện được tính tự giác vì đó là 

phẩm chất đạo đức; còn sự sáng tạo không rèn luyện được vì đó là tố chất trí tuệ, 

do bẩm sinh di truyền mà có. Em có đồng ý với quan điểm đó không? Tại sao? 

A. Có vì sáng tạo cần bẩm sinh và sự phát triển tài năng mà họ có được 

B. Không vì sự sáng tạo trong học tập, trong lao động và các hoạt động khác 

cũng phải từ sự rèn luyện trong học tập lao động và bản thân tự tìm tòi, rút kinh 

nghiệm những gì đã làm để từ đó sáng tạo ra những cái mới, phương pháp mới, 

tất nhiên tố chất trí tuệ, yếu tố bẩm sinh di truyền là rất quan trọng. 

D. Giúp đỡ các dân tộc khác. 

Câu 18: Việc liên kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nước ngoài với các cơ sở 

giáo dục Việt Nam nói đến việc học hỏi trong lĩnh vực nào? 

A. Giáo dục và đào tạo. 

B. Kinh tế - xã hội. 

C. Quốc phòng an ninh. 

D. Khoa học - kĩ thuật. 

Câu 19. Việt Nam ký kết Hiệp định liên Chính phủ về sử dụng năng lượng 

nguyên tử vì mục đích hòa bình với Liên bang Nga, Trung Quốc và Achentina. 

Điều đó thể hiện điều gì? 

A. Việt Nam học hỏi các nước về Khoa học và công nghệ. 

B. Việt Nam học hỏi các nước về khoa học và kĩ thuật. 
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C. Việt Nam học hỏi các nước về khoa học. 

D. Việt Nam học hỏi các nước về kĩ thuật. 

Câu 20. Ở các nước phương Tây, lứa tuổi thanh thiếu niên quan hệ tình dục 

trước hôn nhân khá cao. Ở nước ta hiện nay tình trạng phá thai và kết hôn ở độ 

tuổi ngày càng tăng nhanh. Thông tin đó nói lên điều gì? 

A. Một số thanh thiếu niên ở Việt Nam học hỏi các yếu tố không tích cực từ các 

nước phương Tây. 

B. Một số thanh thiếu niên ở Việt Nam học hỏi các yếu tố tích cực từ các nước phương 

Tây. 

C. Một số thanh niên ở Việt Nam sống vô cảm. 

D. Một số thanh niên ở Việt Nam sống không có trách nhiệm. 

Câu 21. Ngày nay, thế hệ trẻ chỉ quan tâm đến nhạc nước ngoài như: Nhạc Hàn 

Quốc, nhạc Anh, nhạc Trung…và bài trừ thậm chí ghét bỏ các loại nhạc truyền 

thống của dân tộc như: hát cải lương, hát xoan, hát quan họ.Việc làm đó nói lên điều 

gì? 

A. Các bạn trẻ không tôn trọng dân tộc mình. 

B. Các bạn trẻ tôn trọng dân tộc mình. 

C. Các bạn trẻ sống vô tâm. 

D. Các bạn trẻ sống vô trách nhiệm. 

Câu 22. Làm cho đời sống văn hóa tinh thần ngày càng lành mạnh, phong phú 

được gọi là gì? 

A. Xây dựng gia đình văn hóa. 

B. Xây dựng gia đình hạnh phúc. 

C. Xây dựng nếp sống văn hóa. 

D. Xây dựng văn hóa. 

Câu 23. Hằng năm vào các dịp gần tết, tại thôn M thường vận động bà con quét 

dọn đường làng, ngõ xóm, treo cờ. Việc làm đó thể hiện điều gì? 

A. Xây dựng nếp sống văn hóa. 

B. Xây dựng gia đình văn hóa. 

C. Làm cho có hình thức. 

D. Xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết. 

Câu 24. Tình bạn trong sáng có ở giới tính nào? 

A. Chỉ có ở giới nam. 

B. Chỉ có ở giới nữ. 
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C. Chỉ có ở giới tính thứ 3. 

D. Cả nam giới và nữ giới. 

Câu 25. Bạn Q học lớp 9, bạn chỉ ăn và học, việc nhà thường để cho bố mẹ làm 

hết, quần áo bố mẹ vẫn giặt cho. Việc làm đó thể hiện điều gì? 

A. Bạn Q là người ỷ lại. 

B. Bạn Q là người ích kỷ. 

C. Bạn Q là người tự lập. 

D. Bạn Q là người vô ý thức. 

Câu 26. Người có tính tự lập họ sẽ nhận được điều gì? 

A. Thành công trong cuộc sống. 

B. Mọi người kính trọng, thành công trong cuộc sống. 

C. Trưởng thành hơn, mọi người kính trọng. 

D. Trưởng thành hơn, mọi người kính trọng, thành công trong cuộc sống. 

Câu 27. Mỗi buổi tối, cứ ăn cơm xong là bạn E giúp mẹ dọn dẹp, rửa bát sau đó 

lấy sách vở ra học bài. Việc làm đó thể hiện điều gì? 

A. E là người tự lập. 

B. E là người ỷ lại. 

C. E là người tự tin. 

D. E là người tự ti. 

Câu 28. Hằng năm vào các dịp gần tết, tại thôn M thường vận động bà con quét 

dọn đường làng, ngõ xóm, treo cờ. Việc làm đó thể hiện điều gì? 

A. Xây dựng nếp sống văn hóa. 

B. Xây dựng gia đình văn hóa. 

C. Làm cho có hình thức. 

D. Xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết. 

Câu 29. Tiêu chuẩn nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư là gì? 

A. Bài trừ mê tín dị đoan, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ cảnh quan môi trường sạch 

đẹp. 

B. Bảo vệ cảnh quan môi trường sạch đẹp. 

C. Làm cho đời sống tinh thần ngày càng lành mạnh. 

D. Bài trừ mê tín dị đoan, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ cảnh quan môi 

trường sạch đẹp, làm cho đời sống tinh thần ngày càng lành mạnh. 

Câu 30. Để xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư học sinh không cần phải làm 

gì? 
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A. Tránh các việc làm xấu. 

B. Tham gia những hoạt động vừa sức. 

C. Bài trừ các hoạt động mê tín, dị đoan. 

D. Tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan. 

 

BGH duyệt 

 

 

 

Khúc Thị Thanh Hiền 

TTCM duyệt 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Thủy 

Giáo viên ra nội dung 

 

 

 

Phạm Phương Trang 

 


